
          UBND HUYỆN NHÀ BÈ                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ViỆT NAM

TRƯỜNG THCS LÊ THÀNH CÔNG                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GVCN: Lê Thị Hương Giang ( Lớp TCTA)

STT Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Lớp cũ Ghi chú

1 Lê Ngọc Anh 27/03/2011 Nữ Kinh 7A1

2 Nguyễn Trâm Anh 30/08/2011 Nữ Kinh 7A1

3 Đinh Hải Âu 26/03/2011 Nữ Kinh 7A1

4 Võ Gia Bảo 14/03/2011 Nam Kinh 7A1

5 Vũ Gia Bảo 28/02/2011 Nam Kinh 7A1

6 Phạm Đỗ Bảo Châu 16/06/2011 Nữ Kinh 7A1

7 Châu Gia Cường 28/09/2011 Nam Kinh 7A1

8 Trương Huỳnh Ngọc Diệp 12/10/2011 Nữ Kinh 7A1

9 Lê Trấn Tường 30/04/2011 Nam Kinh 7A1

10 Ngô Đặng Thùy Dương 25/04/2011 Nữ Kinh 7A1

11 Ngô Đăng Bảo Minh 14/10/2011 Nam Kinh 7A1

12 Trần Hoàng Đạt 24/06/2011 Nam Kinh 7A1

13 Phạm Chí Đức 12/04/2011 Nam Kinh 7A1

14 Đinh Ngọc Gia Hân 04/08/2011 Nữ Kinh 7A1

15 Nguyễn Thị Ngọc Hân 26/12/2011 Nữ Kinh 7A1

16 Phan Quang Hiển 02/05/2011 Nam Kinh 7A1

17 Quản Thị Bích Hồng 20/08/2011 Nữ Kinh 7A1

18 Nguyễn Gia Huy 30/04/2011 Nam Kinh 7A1

19 Trương Tấn Khang 15/06/2011 Nam Kinh 7A1

20 Nguyễn Minh Khôi 20/09/2011 Nam Kinh 7A1

21 Bùi Thị Thanh Kiều 19/01/2011 Nữ Kinh 7A1

22 Huỳnh Lê Thiên Kim 21/06/2011 Nữ Kinh 7A1

23 Phạm Mỹ Kim 03/10/2011 Nữ Kinh 7A1

24 Nguyễn Ngọc Phương Linh 31/05/2011 Nữ Kinh 7A1

25 Nguyễn Kim Ngân 26/12/2011 Nữ Kinh 7A1

26 Trần Đông Nguyên 06/02/2011 Nam Kinh 7A1

27 Nguyễn Bùi Trọng Nhân 09/01/2011 Nam Kinh 7A1

28 Hồ An Nhi 07/01/2011 Nữ Kinh 7A1

29 Nguyễn Quỳnh Như 16/09/2011 Nữ Kinh 7A1

30 Nguyễn Xuân Phúc 24/07/2011 Nam Kinh 7A1

31 Nguyễn Trần Khánh Quyên 02/05/2011 Nữ Kinh 7A1

32 Nguyễn Trần Minh Thư 11/08/2011 Nữ Kinh 7A1

33 Võ Công Trình 23/04/2011 Nam Kinh 7A1

34 Phạm Thanh Trúc 19/04/2011 Nữ Kinh 7A1

35 Ngô Nhật Trường 13/05/2011 Nam Kinh 7A1

36 Võ Khang Kiện 22/09/2011 Nam Kinh 7A2

37 Nguyễn Lê Hoàng Minh Minh 11/11/2011 Nữ Kinh 7A2

38 Trần Bảo Nam 06/12/2011 Nam Kinh 7A2

39 Nguyễn Cao Thành 09/12/2011 Nam Kinh 7A2

40 Phan Anh Đức 18/03/2011 Nam Kinh 7A2

41 Trần Phú Thịnh 11/10/2011 Nam Kinh 7A2

42 Bùi Quốc Huy 07/08/2011 Nam Kinh 7A3

43 Phạm Vũ Duy Thức 25/09/2011 Nam Kinh 7A5

44 Trần Nguyễn Bảo Trâm 26/06/2011 Nữ Kinh 7A5

45 Đỗ Phương Linh 21/09/2011 Nữ Kinh 7A7

                                               DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 8A1, NĂM HỌC 2024 - 2025







          UBND HUYỆN NHÀ BÈ                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ViỆT NAM

TRƯỜNG THCS LÊ THÀNH CÔNG                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GVCN: Nguyễn Thị Thanh Hằng  Lớp TCTA)

STT Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Lớp cũ Ghi chú

1 Trần Gia Khang 12/10/2011 Nam Kinh 7A1

2 Đoàn Phúc Thịnh 04/12/2011 Nam Kinh 7A1

3 Võ Tấn An 06/07/2011 Nam Kinh 7A2

4 Hồ Hoàng Hải Anh 06/06/2011 Nữ Kinh 7A2

5 Ngô Nguyễn Tuấn Anh 08/03/2011 Nam Kinh 7A2

6 Nguyễn Lê Khánh Băng 23/04/2011 Nữ Kinh 7A2

7 Đỗ Cẩm Bình 19/03/2011 Nữ Hoa 7A2

8 Trương Quốc Đại 21/04/2011 Nam Kinh 7A2

9 Nguyễn Gia Hào 02/01/2011 Nam Kinh 7A2

10 Nguyễn Gia Hân 02/01/2011 Nữ Kinh 7A2

11 Nguyễn Huỳnh Gia Hân 11/08/2011 Nữ Kinh 7A2

12 Phạm Nhật Khang 16/04/2011 Nam Kinh 7A2

13 Nguyễn Đăng Khôi 08/01/2011 Nam Kinh 7A2

14 Lê Phạm Hoàng Quân 03/09/2011 Nam Kinh 7A2

15 Nguyễn Thái Sơn 27/10/2011 Nam Kinh 7A2

16 Phạm Minh Tài 26/09/2011 Nam Kinh 7A2

17 Đoàn Anh Thơ 26/07/2011 Nữ Kinh 7A2

18 Vũ Nguyễn Anh Thư 03/01/2011 Nữ Kinh 7A2

19 Huỳnh Thái Thảo Trân 31/07/2011 Nữ Kinh 7A2

20 Võ Huỳnh Thảo Vy 10/02/2011 Nữ Kinh 7A2

21 Nguyễn Phạm Thùy Vy 05/03/2011 Nữ Kinh 7A3

22 Nguyễn Huỳnh Kim Xuyến 06/10/2011 Nữ Kinh 7A3

23 Đỗ Ngọc Như Ý 07/10/2011 Nữ Kinh 7A3

24 Phạm Nhật Minh 11/10/2011 Nam Kinh 7A3

25 Nguyễn Xuân Hiếu 25/05/2011 Nam Kinh 7A3

26 Nguyễn Kim Khánh 03/12/2011 Nữ Kinh 7A3

27 Nguyễn Dương Đăng Khoa 18/12/2011 Nam Kinh 7A3

28 Nguyễn Tấn Kiệt 15/11/2011 Nam Kinh 7A3

29 Trần Anh Kiệt 25/04/2011 Nam Kinh 7A3

30 Hoàng Phương Nghi 29/01/2011 Nữ Kinh 7A3

31 Nguyễn Bảo Trí 19/07/2011 Nam Kinh 7A3

32 Cao Anh Tuấn 02/06/2011 Nam Kinh 7A3

33 Lê Hoàng Bảo Ngọc 11/03/2011 Nữ Kinh 7A4

34 Lê Phương Anh 05/10/2011 Nữ Kinh 7A4

35 Nguyễn Lê Trà My 29/11/2011 Nữ Kinh 7A4

36 Trương Quỳnh Bảo Trân 02/01/2011 Nữ Kinh 7A4

37 Phan Huỳnh Khánh Ngân 07/07/2011 Nữ Kinh 7A5

38 Bùi Lê Bảo Ngọc 09/08/2011 Nữ Kinh 7A5

39 Phạm Khánh Ngọc 12/05/2011 Nữ Kinh 7A5

40 Nguyễn Lê Khánh Như 25/08/2011 Nữ Kinh 7A5

41 Đoàn Lê Như Quỳnh 29/04/2011 Nữ Kinh 7A5

42 Bùi Chí Thanh 19/07/2011 Nam Kinh 7A5

43 Nguyễn Như Ý 06/08/2011 Nữ Kinh 7A5

44 Phạm Thị Bích Ngọc 31/01/2011 Nữ Kinh 7A6

45 Phạm Huỳnh Như 21/04/2011 Nữ Kinh 7A6

46 Nguyễn Lê Phương Vy 14/07/2011 Nữ Kinh CĐ

47 Phan Ngọc Thùy Dung 12/07/2011 Nữ Kinh CĐ

                                         DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 8A2, NĂM HỌC 2024 - 2025





          UBND HUYỆN NHÀ BÈ                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ViỆT NAM

TRƯỜNG THCS LÊ THÀNH CÔNG                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GVCN: Nguyễn Thị Hà Vân (lớp TCTA)

STT Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Lớp cũ Ghi chú

1 Nguyễn Trần Khánh Vân 27/06/2011 Nữ Kinh 7A1

2 Võ Hoàng Thái An 21/09/2011 Nam Kinh 7A2

3 Huỳnh Gia Bảo 21/04/2011 Nam Kinh 7A2

4 Nguyễn Tiến Đạt 26/08/2011 Nam Kinh 7A2

5 Phạm Ngọc Quỳnh Giang 07/06/2011 Nữ Kinh 7A2

6 Huỳnh Tấn Huy 16/09/2011 Nam Kinh 7A2

7 Nguyễn Công Vĩnh Huy 24/11/2011 Nam Kinh 7A2

8 Mai Chí Mạnh 18/09/2011 Nam Kinh 7A2

9 Trần Huỳnh Kim Ngân 27/09/2011 Nữ Kinh 7A2

10 Phan Huỳnh Phương Nghi 17/10/2011 Nữ Kinh 7A2

11 Trần Thiên Phước 04/05/2011 Nam Kinh 7A2

12 Nguyễn Tín 01/05/2011 Nam Kinh 7A2

13 Nguyễn Anh Duy 08/04/2011 Nam Kinh 7A2

14 Lê Quốc Kiệt 11/08/2011 Nam Kinh 7A2

15 Huỳnh Thanh Nhã 01/07/2011 Nữ Kinh 7A2

16 Lê Huỳnh Minh Phương 19/10/2011 Nữ Kinh 7A2

17 Tô Thiên An 27/12/2011 Nữ Kinh 7A3

18 Nguyễn Hải Âu 11/01/2011 Nữ Kinh 7A3

19 Lê Gia Bảo 09/06/2011 Nam Kinh 7A3

20 Trần Phạm Khánh Duyên 21/10/2011 Nữ Kinh 7A3

22 Trần Đinh Hoàng 15/06/2011 Nam Kinh 7A3

23 Nguyễn Gia Hưng 07/04/2011 Nam Kinh 7A3

24 Đặng Thị Ngọc Khánh 26/02/2011 Nữ Kinh 7A3

25 Nguyễn Minh Khôi 08/02/2011 Nam Kinh 7A3

26 Đinh Gia Linh 27/04/2011 Nữ Kinh 7A3

27 Trần Đức Lương 18/11/2011 Nam Kinh 7A3

28 Nguyễn Công Minh 01/03/2011 Nam Kinh 7A3

29 Nguyễn Lê Bảo Ngọc 12/01/2011 Nữ Kinh 7A3

30 Nguyễn Trọng Nhân 08/06/2011 Nam Kinh 7A3

31 Ha Na Phi 06/12/2011 Nam Chăm 7A3

32 Trần Hoàng Kim Quỳnh 24/08/2011 Nữ Kinh 7A3

33 Lê Ngọc Phương Trang 09/08/2011 Nữ Kinh 7A3

34 Võ Anh Khoa 26/03/2011 Nam Kinh 7A3

36 Vũ Trúc Linh 26/05/2011 Nữ Kinh 7A3

37 Lưu Hương Trà 17/06/2011 Nữ Nùng 7A3

38 Nguyễn Bảo Trân 18/06/2011 Nữ Kinh 7A3

39 Nguyễn Tiến Triệu 27/04/2011 Nam Kinh 7A3

40 Võ Đức Trung 26/12/2011 Nam Kinh 7A3

41 Nguyễn Xuân Trường 14/05/2011 Nam Kinh 7A3

42 Vũ Ngọc Vân 26/08/2011 Nữ Kinh 7A3

43 Lê Nguyễn Lan Vy 28/05/2011 Nữ Kinh 7A3

44 Hà Duy Trung Nguyên 03/07/2011 Nam Kinh 7A4

45 Trương Nhật Phát 10/06/2011 Nam Kinh 7A4

46 Nguyễn Hoài Phong 13/05/2011 Nam Kinh 7A4

47 Phạm Huỳnh Thiên Phúc 27/03/2011 Nam Kinh 7A4

                           DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 8A3, NĂM HỌC 2024 - 2025





          UBND HUYỆN NHÀ BÈ                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ViỆT NAM

TRƯỜNG THCS LÊ THÀNH CÔNG                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GVCN: Ngô Thị Diễm Hân (Lớp TCTA)

STT Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Lớp cũ Ghi chú

1 Hà Phương Quỳnh Anh 21/12/2011 Nữ Kinh 7A4

2 Phan Lâm Quỳnh Anh 04/07/2011 Nữ Kinh 7A4

3 Lê Nguyễn Trúc Bảo 09/05/2011 Nam Kinh 7A4

4 Phan Vũ Thùy Dương 30/10/2011 Nữ Kinh 7A4

5 Hồ Huỳnh Đức 20/12/2011 Nam Kinh 7A4

6 Nguyễn Đỗ Ngọc Hà 09/10/2011 Nữ Kinh 7A4

8 Nguyễn Trọng Hoài 06/04/2011 Nam Kinh 7A4

9 Dương Gia Huy 09/03/2011 Nam Kinh 7A4

10 Trần Võ Khánh Hưng 16/03/2011 Nam Kinh 7A4

11 Lê Hoàng Hưởng 09/08/2011 Nam Kinh 7A4

12 Nguyễn Gia Khang 19/12/2011 Nam Kinh 7A4

13 Nguyễn Minh Khang 15/07/2011 Nam Kinh 7A4

14 Thái Minh Khang 07/10/2011 Nam Kinh 7A4

16 Lương Ngọc Diễm My 02/07/2011 Nữ Kinh 7A4

17 Hoàng Nguyễn Giang Nam 06/04/2011 Nam Kinh 7A4

18 Nguyễn Hoàng Nam 20/03/2011 Nam Kinh 7A4

19 Nguyễn Phương Nghi 09/10/2011 Nữ Kinh 7A4

20 Đặng Thành Tài 29/06/2011 Nam Kinh 7A4

21 Nguyễn Anh Nhật 09/07/2011 Nam Kinh 7A4

22 Lê Uyên Nhi 30/09/2011 Nữ Kinh 7A4

23 Huỳnh Như 27/04/2011 Nữ Kinh 7A4

24 Trần Lê Bảo Như 10/06/2011 Nữ Kinh 7A4

25 Nguyễn Công Thái 30/05/2011 Nam Kinh 7A4

26 Lê Chí Thành 21/08/2011 Nam Kinh 7A4

27 Võ Ngọc Hương Thảo 02/03/2011 Nữ Kinh 7A4

28 Nguyễn Thủy Tiên 13/10/2011 Nữ Kinh 7A4

29 Trần Thị Ngọc Trân 01/07/2011 Nữ Kinh 7A4

30 Đặng Ngọc Tường Vy 04/04/2011 Nữ Kinh 7A4

31 Phạm Ngọc Yến 29/01/2011 Nữ Kinh 7A4

32 Ngô Trần Hải Long 05/07/2011 Nam Kinh 7A5

33 Ngô Trần Thiên Long 05/07/2011 Nam Kinh 7A5

34 Dương Hoàng Minh 07/01/2011 Nam Kinh 7A5

35 Lý Khải Nam 09/04/2011 Nam Kinh 7A5

36 Nguyễn Trọng Nghĩa 29/06/2011 Nam Kinh 7A5

37 Dương Nhã Quỳnh 23/12/2011 Nữ Kinh 7A5

38 Nguyễn Tiến Tài 26/03/2011 Nam Kinh 7A5

39 Đinh Hoàng Thi 26/07/2011 Nữ Kinh 7A5

40 Đổ Ngọc Kim Thoa 21/03/2011 Nữ Kinh 7A5

41 Lê Thị Anh Thư 29/04/2011 Nữ Kinh 7A5

42 Nguyễn Minh Thư 19/05/2011 Nữ Kinh 7A5

43 Nguyễn Ngọc Anh Thư 04/08/2011 Nữ Kinh 7A5

44 Cao Huỳnh Ánh Thy 02/07/2011 Nữ Kinh 7A5

45 Nguyễn Thị Kiều Duyên 29/09/2011 Nữ Kinh 7A5

46 Nguyễn Phạm Thái Hòa 09/05/2011 Nam Kinh CĐ

47 Bùi Gia Khánh 28/12/2011 Nam Kinh CĐ

                           DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 8A4, NĂM HỌC 2024 - 2025





          UBND HUYỆN NHÀ BÈ                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ViỆT NAM

TRƯỜNG THCS LÊ THÀNH CÔNG                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GVCN: Trần Thị Kim Thúy (Lớp TCTA)

STT Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Lớp cũ Ghi chú

1 Huỳnh Đình Gia Bảo 15/09/2011 Nam Kinh 7A5

2 Nguyễn Trần Hoài Bảo 22/03/2011 Nam Kinh 7A5

3 Trần Gia Bảo 20/12/2011 Nam Kinh 7A5

4 Lê Phạm Trường Giang 29/05/2011 Nam Kinh 7A5

5 Trần Nguyễn Huy 09/06/2011 Nam Kinh 7A5

6 Hoàng Hà Gia Hy 09/10/2011 Nam Kinh 7A5

7 Châu Hoàng Khang 17/08/2011 Nam Kinh 7A5

8 Võ Nguyễn Trọng Khang 18/02/2011 Nam Kinh 7A5

9 Nguyễn Thị Thiên Kim 14/06/2011 Nữ Kinh 7A5

10 Trần Kha Thy 25/08/2011 Nữ Kinh 7A5

11 Trần Minh Trí 23/11/2011 Nam Kinh 7A5

12 Lâm Thị Chúc Vy 12/11/2011 Nữ Kinh 7A5

13 Nguyễn Ngọc Tường Vy 20/12/2011 Nữ Kinh 7A5

14 Nguyễn Thị Thúy Vy 19/02/2011 Nữ Kinh 7A5

15 Phạm Thị Thúy Vy 07/11/2011 Nữ Kinh 7A5

16 Trần Khánh An 29/09/2011 Nam Kinh 7A6

17 Bùi Thanh Minh Anh 09/11/2011 Nữ Kinh 7A6

18 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 30/04/2011 Nữ Kinh 7A6

19 Nguyễn Tuấn Anh 09/06/2011 Nam Kinh 7A6

20 Phạm Thiên Ân 30/09/2011 Nam Kinh 7A6

21 Lê Nguyễn Thái Bảo 22/12/2011 Nam Kinh 7A6

22 Huỳnh Ngọc Trúc Hà 30/10/2011 Nữ Kinh 7A6

23 Đặng Minh Hải 17/06/2011 Nam Kinh 7A6

24 Nguyễn Gia Hân 07/09/2011 Nữ Kinh 7A6

25 Nguyễn Thị Kim Hân 06/05/2011 Nữ Kinh 7A6

26 Văn Gia Hân 18/10/2011 Nữ Kinh 7A6

27 Nguyễn Gia Hưng 18/09/2010 Nam Kinh 7A6

28 Lê Tuấn Khang 17/04/2010 Nam Kinh 7A6

29 Võ Anh Khoa 11/01/2011 Nam Kinh 7A6

32 Huỳnh Tiết Quốc Kỳ 05/11/2011 Nam Kinh 7A6

33 Lò Đức Lâm 14/07/2011 Nam Kinh 7A6

34 Lê Thành Lễ 09/01/2011 Nam Kinh 7A6

35 Nguyễn Bảo Long 13/08/2011 Nam Kinh 7A6

36 ThoMas Bảo Nam Miramonte 17/03/2011 Nam Kinh 7A6

37 Trần Trà My 13/10/2011 Nữ Kinh 7A6

38 Trần Hạo Nam 21/07/2011 Nam Kinh 7A6

39 Nguyễn Phạm Thế Quang 08/08/2011 Nam Kinh 7A6

40 Nguyễn Tấn Tài 16/10/2011 Nam Kinh 7A6

41 Huỳnh Hữu Tình 01/12/2011 Nam Kinh 7A6

42 Nguyễn Thị Anh Trang 07/09/2011 Nữ Kinh 7A6

43 Nguyễn Thị Huyền Trân 18/12/2010 Nữ Kinh 7A6

44 Cao Xuân Trúc 24/12/2011 Nữ Kinh 7A6

45 Nguyễn Thành Trung 31/08/2011 Nam Kinh 7A6

47 Lê Ngọc Thanh Vy 28/03/2011 Nữ Kinh 7A6

48 Văn Phí Nam Phương 18/12/2011 Nữ Kinh CĐ

                           DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 8A5, NĂM HỌC 2024 - 2025





          UBND HUYỆN NHÀ BÈ                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ViỆT NAM

TRƯỜNG THCS LÊ THÀNH CÔNG                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GVCN: Nguyễn Ngọc Minh (Lơp thường)

STT Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Lớp cũ Ghi chú

1 Nguyễn Đức Anh 05/05/2010 Nam Kinh 7A7

2 Trần Ngọc Lan Anh 08/03/2011 Nữ Kinh 7A7

3 Lê Gia Bảo 18/05/2011 Nam Kinh 7A7

4 Nguyễn Hoàng Gia Bảo 03/08/2011 Nam Kinh 7A7

5 Phạm Minh Bảo 15/04/2011 Nam Kinh 7A7

6 Phùng Văn Bắc 09/06/2011 Nam Kinh 7A7

7 Trần Khánh Duy 26/07/2011 Nam Kinh 7A7

8 Lê Ngọc Kỳ Duyên 21/08/2010 Nữ Kinh 7A7

9 Nguyễn Thị Thùy Dương 26/11/2011 Nữ Kinh 7A7

10 Trần Trọng Đức 04/09/2011 Nam Kinh 7A7

11 Nguyễn Minh Khang Em 10/04/2009 Nam Kinh 7A7

12 Lương Hoàng Hân 21/12/2011 Nam Kinh 7A7

13 Trần Nhật Gia Hiệp 29/10/2011 Nam Kinh 7A7

14 Phạm Thái Hòa 30/06/2011 Nam Kinh 7A7

15 Đào Minh Khang 19/10/2011 Nam Kinh 7A7

16 Huỳnh Duy Khang 30/06/2011 Nam Kinh 7A7

17 Huỳnh Văn Khang 17/12/2011 Nam Kinh 7A7

18 Nguyễn Trọng Khang 30/03/2011 Nam Kinh 7A7

19 Bùi Tấn Khoa 27/05/2011 Nam Kinh 7A7

20 Nguyễn Tuấn Kiệt 23/11/2011 Nam Kinh 7A7

21 Trần Lê Nhã Kỳ 21/02/2011 Nữ Kinh 7A7

22 Trương Tấn Lộc 04/12/2011 Nam Kinh 7A7

23 Cao Hoàng Minh 29/08/2011 Nam Kinh 7A7

24 Kỷ Yến Minh 07/08/2011 Nữ Kinh 7A7

25 Trương Ngọc Kim Ngân 07/06/2011 Nữ Kinh 7A7

26 Võ Thị Kim Ngân 19/03/2011 Nữ Kinh 7A7

27 Trần Thảo Nguyên 16/06/2011 Nữ Kinh 7A7

28 Nguyễn Trọng Nhân 19/03/2011 Nam Kinh 7A7

29 Ngô Ngọc Nhi 27/01/2011 Nữ Kinh 7A7

30 Nguyễn Thị Nhã Nhi 08/07/2011 Nữ Kinh 7A7

31 Nguyễn Thị Nhã Như 08/07/2011 Nữ Kinh 7A7

32 Đặng Minh Phúc 21/10/2011 Nam Kinh 7A7

33 Nguyễn Võ Trọng Phúc 08/09/2011 Nam Kinh 7A7

34 Khưu Thành Tây 09/04/2011 Nam Kinh 7A7

35 Nguyễn Hoàng Thái 27/05/2011 Nam Kinh 7A7

36 Lê Trường Thịnh 28/11/2011 Nam Kinh 7A7

37 Lê Phạm Anh Thư 05/04/2011 Nữ Kinh 7A7

38 Nguyễn Minh Thư 10/11/2011 Nữ Kinh 7A7

39 Đoàn Lê Khánh Thy 24/12/2011 Nữ Kinh 7A7

40 Trần Yến Trang 23/02/2011 Nữ Kinh 7A7

41 Nguyễn Ngọc Bích Tuyền 27/06/2011 Nữ Kinh 7A7

42 Trương Văn Tỷ 24/02/2008 Nam Kinh 7A7

43 Phạm Lê Tuấn Hải 22/7/2011 Nam Kinh CĐ

44 Nguyễn Đặng Bảo Châu 18/3/2011 Nữ Kinh CĐ

45 Trương Khả Hân 30/4/2011 Nữ Kinh CĐ
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          UBND HUYỆN NHÀ BÈ                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ViỆT NAM

TRƯỜNG THCS LÊ THÀNH CÔNG                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GVCN: Nguyễn Thanh Bình (Lớp thường)

STT Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Lớp cũ Ghi chú

1 Phùng Anh Dũng 13/10/2011 Nam Kinh 7A8

2 Lê Thành Hải 27/11/2010 Nam Kinh 7A8

3 Nguyễn Lê Gia Hào 20/01/2011 Nam Kinh 7A8

4 Nguyễn Ngọc Gia Hân 22/11/2011 Nữ Kinh 7A8

5 Lê Minh Hoàng 12/03/2011 Nam Kinh 7A8

6 Nguyễn Đăng Khoa 26/12/2011 Nam Kinh 7A8

7 Cao Nguyên Khôi 17/10/2011 Nam Kinh 7A8

8 Phạm Tuấn Khôi 06/11/2011 Nam Kinh 7A8

9 Lý Nhã Kỳ 20/08/2011 Nữ Khơ-me 7A8

10 Võ Thị Bích Mai 22/10/2011 Nữ Kinh 7A8

11 Vũ Phương Mai 20/12/2011 Nữ Kinh 7A8

12 Nguyễn Quốc Mạnh 22/06/2011 Nam Kinh 7A8

13 Bùi Thị Trà My 06/11/2011 Nữ Kinh 7A8

14 Nguyễn Dương Hà My 02/12/2011 Nữ Kinh 7A8

15 Lê Thị Yến Ngân 27/11/2011 Nữ Kinh 7A8

16 Nguyễn Hoàng Khánh Ngân 09/11/2011 Nữ Kinh 7A8

17 Phạm Kim Ngân 06/11/2011 Nữ Kinh 7A8

18 Lê Khánh Ngọc 12/12/2011 Nữ Kinh 7A8

19 Lâm Thành Nguyên 03/08/2011 Nam Kinh 7A8

20 Lê Nguyễn 10/08/2009 Nam Kinh 7A8

21 Bùi Minh Nguyệt 29/06/2011 Nữ Kinh 7A8

22 Nguyễn Thị Thanh Nhi 26/12/2011 Nữ Kinh 7A8

23 Võ Thị Tuyết Nhi 31/08/2011 Nữ Kinh 7A8

24 Hồ Huỳnh Như 17/01/2010 Nữ Kinh 7A8

25 Phạm Thị Thu Phương 07/11/2010 Nữ Kinh 7A8

26 Võ Thị Bích Phượng 22/10/2011 Nữ Kinh 7A8

27 Nguyễn Lê Uyên Quỳnh 06/09/2011 Nữ Kinh 7A8

28 Nguyễn Lê Huyền Trang 15/08/2011 Nữ Kinh 7A8

29 Nguyễn Ngọc Mỹ Trân 29/07/2011 Nữ Kinh 7A8

30 Trần Thị Bảo Trân 10/04/2011 Nữ Kinh 7A8

31 Nguyễn Đức Trí 20/03/2011 Nam Kinh 7A8

32 Nguyễn Hữu Trí 27/08/2011 Nam Kinh 7A8

33 Nguyễn Bình Đức Trọng 11/07/2011 Nam Kinh 7A8

34 Dương Võ Anh Tuấn 14/03/2011 Nam Kinh 7A8

35 Hồ Tuấn 07/01/2011 Nam Kinh 7A8

36 Nguyễn Xuân Tùng 07/10/2011 Nam Kinh 7A8

37 Chung Thị Phương Uyên 24/02/2011 Nữ Kinh 7A8

38 Trương Kiến Văn 08/05/2011 Nam Kinh 7A8

39 Phan Hồng Nhật Việt 31/03/2011 Nam Kinh 7A8

40 Nguyễn Thái Vinh 14/09/2011 Nam Kinh 7A8

42 Lê Nguyễn Thuý Vy 30/11/2011 Nữ Kinh 7A8

43 Phan Châu Đan Vy 12/06/2011 Nữ Kinh 7A8

44 Đặng Gia Tuyền 21/01/2011 Nữ Kinh 7A8

45 Nguyễn Quốc Bảo Châu 21/9/2011 Nữ Kinh CĐ
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